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(Dự thảo 

 xin ý kiến Đoàn ĐBQH)

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Hà Nội, ngày     tháng   năm 2020


BÁO CÁO

Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi)


Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,
Tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020), Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Ngay sau kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Pháp luật chủ trì phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan tổng hợp, nghiên cứu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, làm việc, khảo sát thực tế tại một số Bộ, ngành, địa phương
, tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của đại diện một số Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan
 để có thêm thông tin và cơ sở thực tiễn phục vụ công tác giải trình, tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Luật.
UBTVQH xin báo cáo về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật này như sau:
1. Về phạm vi điều chỉnh của Luật (Điều 1)
- Có ý kiến đề nghị làm rõ quy định về phạm vi điều chỉnh của Luật tại Điều 1 là áp dụng đối với “công dân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” để tránh chồng lấn với phạm vi điều chỉnh của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Điều 1 của dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng khẳng định rõ Luật Cư trú chỉ điều chỉnh đối với công dân Việt Nam, còn việc cư trú của người có quốc tịch nước ngoài, người không có quốc tịch được điều chỉnh bởi Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
2. Về giải thích từ ngữ liên quan đến cư trú (Điều 2)
- Một số ý kiến đề nghị rà soát, chỉnh lý lại các khái niệm “cư trú”,“nơi cư trú”, “nơi thường trú”, “nơi tạm trú”… để thống nhất với quy định của Bộ luật Dân sự và thống nhất cách hiểu với các luật khác.
Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, nội dung giải thích một số từ ngữ liên quan đến cư trú tại Điều 2 của dự thảo Luật như “cư trú”, “nơi thường trú”, “nơi tạm trú” đã được chỉnh lý để làm rõ hơn sự khác biệt giữa việc đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú, phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự. Theo đó, cư trú là việc công dân sinh sống tại chỗ ở hợp pháp thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc đơn vị hành chính cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã dưới hình thức thường trú, tạm trú (khoản 3); nơi thường trú là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú (khoản 9) và nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định ngoài nơi thường trú và đã được đăng ký tạm trú (khoản 10). Đồng thời, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý, bổ sung nội dung giải thích đối với một số từ ngữ khác có liên quan như “chỗ ở hợp pháp”, “chủ hộ”, “hộ gia đình”, “tạm vắng”, “cơ quan đăng ký cư trú” để bảo đảm chặt chẽ và chính xác hơn.
- Có ý kiến đề nghị chỉ nên quy định một hình thức cư trú, không phân biệt thường trú, tạm trú vì cho rằng để quản lý thực chất việc cư trú của người dân thì chỉ cần xác định chính xác nơi mà công dân đang thực tế sinh sống; điều này cũng thống nhất với quy định của Bộ luật Dân sự.
UBTVQH cho rằng, trước mắt vẫn cần phân biệt các hình thức cư trú khác nhau là thường trú và tạm trú như Luật Cư trú hiện hành và được kế thừa trong dự thảo Luật. Thực tế hiện nay, việc phân biệt này đang được sử dụng làm cơ sở, tiêu chí phục vụ việc xây dựng quy hoạch, phân bổ ngân sách, xác định định mức đầu tư cho y tế, giáo dục, thực hiện chế độ, chính sách an sinh xã hội, thực hiện quyền ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân... cũng như thực hiện một số nhiệm vụ quản lý khác của Nhà nước. Việc xác định nội hàm nơi thường trú và nơi tạm trú như thể hiện trong dự thảo Luật đã đáp ứng được yêu cầu phân biệt một cách tương đối giữa 02 hình thức cư trú nói trên; đồng thời, không làm xáo trộn, thay đổi quá nhiều về trật tự quản lý cư trú, phù hợp với tâm lý của đa số người dân hiện nay (vẫn coi nơi thường trú là nơi có mối quan hệ gốc gác, gắn bó). Về lâu dài, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu ý kiến của đại biểu Quốc hội để xác định hình thức quản lý cư trú phù hợp hơn nhằm quản lý thực chất nơi công dân thực tế sinh sống, bảo đảm chặt chẽ, chính xác phục vụ công tác quản lý, quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và cả quốc gia.
3. Về các trường hợp bị hạn chế quyền tự do cư trú (Điều 6)
- Một số ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng bị hạn chế quyền tự do cư trú bao gồm cả người đang chấp hành hình phạt tù; người đã có quyết định thi hành án phạt tù nhưng chưa chấp hành án hoặc được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án; người đang bị tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng, biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trường giáo dưỡng. Ý kiến khác đề nghị bổ sung quy định về thời gian hạn chế quyền tự do cư trú và nội dung quản lý cư trú trong thời gian này.
Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, UBTVQH đã chỉ đạo các cơ quan rà soát quy định trong các luật hiện hành để chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng bổ sung đầy đủ các đối tượng bị hạn chế quyền tự do cư trú, địa điểm, khu vực, địa bàn hạn chế cư trú tại khoản 1 Điều 6 của dự thảo Luật. Đây đều là các trường hợp bị hạn chế cư trú theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc quyết định của các cơ quan có thẩm quyền khác của Nhà nước và việc ra bản án, quyết định này đều phải tuân thủ theo các quy định chặt chẽ về thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục trong các luật chuyên ngành khác. Do đó, xin phép không bổ sung vào dự thảo Luật này quy định về thời gian hạn chế cư trú, nội dung hạn chế cư trú đối với từng loại đối tượng, từng địa điểm, khu vực, địa bàn cụ thể bởi việc này sẽ được thực hiện theo các bản án, quyết định tương ứng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 8)
- Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung hành vi cấm xâm phạm nơi cư trú; xâm nhập, phá hoại Cơ sở dữ liệu về cư trú; lợi dụng quyền quản lý cư trú để thực hiện hành vi trục lợi và phục vụ mục đích cá nhân hoặc mục đích khác gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; sử dụng trái phép thông tin dữ liệu về cư trú của công dân; cung cấp trái phép, tiết lộ bí mật thông tin, dữ liệu về cư trú của công dân; sử dụng giấy tờ về cư trú của người khác hoặc để người khác sử dụng giấy tờ về cư trú của mình thực hiện hành vi trái pháp luật; bổ sung một khoản cấm mọi hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.
Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, UBTVQH đã rà soát, chỉnh lý, bổ sung một số hành vi bị cấm phù hợp với nội dung điều chỉnh của Luật như thể hiện tại Điều 8 của dự thảo Luật. 
- Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định cấm các cơ quan, tổ chức yêu cầu công dân phải trình giấy tờ xác nhận về cư trú; cấm các cơ quan, đơn vị ban hành các quy định dựa vào thông tin đăng ký thường trú, tạm trú để hạn chế quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cản trở việc tiếp cận các dịch vụ cơ bản, thiết yếu của người dân.
UBTVQH nhận thấy, Luật Cư trú chỉ điều chỉnh các nội dung liên quan đến việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân, việc đăng ký, quản lý cư trú. Trong dự thảo Luật không có quy định nào yêu cầu công dân phải trình giấy tờ xác nhận về cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính mà chỉ quy định công dân có quyền được cấp giấy tờ xác nhận về cư trú trong trường hợp bản thân có yêu cầu. Thực tiễn vừa qua cho thấy, việc các cơ quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu công dân phải xuất trình các giấy tờ chứng minh nơi cư trú để làm cơ sở thực hiện các thủ tục hành chính hoặc giao dịch dân sự vẫn còn tương đối phổ biến. Do đó, dự thảo Luật đã quy định cấm hành vi lạm dụng thông tin về nơi thường trú, nơi tạm trú để hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân (khoản 2 Điều 8). Đồng thời, cùng với việc thông qua Luật này và tiến trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng và hoàn thiện Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, đề nghị Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan khác có liên quan khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành để sửa đổi các thủ tục hành chính theo hướng không yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ xác nhận về cư trú, tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi thực hiện các thủ tục, giao dịch. 
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cấm lợi dụng chức vụ, quyền hạn để khai thác thông tin, tiết lộ bí mật cá nhân, bí mật gia đình của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu về cư trú trái quy định của pháp luật.
UBTVQH nhận thấy, quy định cấm lợi dụng chức vụ, quyền hạn để khai thác thông tin, tiết lộ bí mật cá nhân, bí mật gia đình của công dân đã được quy định trong Luật Căn cước công dân và một số luật khác
. Do đó, xin phép không bổ sung nội dung này vào dự thảo Luật để tránh trùng lặp.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cấm việc công dân cho phép người khác đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú nhờ vào chỗ ở hợp pháp của mình trong khi không thực tế cư trú tại nơi ở đó để trục lợi.
UBTVQH cho rằng, việc cho người thân vào cư trú cùng chỗ ở của mình là quyền chính đáng, hợp pháp của mỗi người dân. Tuy nhiên, vừa qua, do nơi cư trú được dùng làm điều kiện để thực hiện một số quyền và hưởng một số lợi ích nhất định gắn với từng địa phương nên mới có tình trạng lợi dụng quy định của pháp luật để đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú nhưng không thực tế cư trú tại nơi đã đăng ký nhằm trục lợi chính sách, gây khó khăn, phức tạp cho công tác quản lý cư trú và gây ra sự thiếu minh bạch, công bằng trong thực hiện chính sách của Nhà nước. Do đó, trong thời gian tới, cùng với việc hạn chế sử dụng thông tin đăng ký cư trú làm điều kiện thực hiện các thủ tục hành chính, thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội, việc kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và sự tăng cường hiệu quả của công tác kiểm soát, quản lý cư trú của người dân thì tình trạng nói trên sẽ dần được khắc phục. Do đó, xin phép không bổ sung nội dung này vào dự thảo Luật.

5. Về quyền của công dân về cư trú (Điều 9)
- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn về quyền tra cứu thông tin về đăng ký cư trú của công dân; công dân có được truy cập vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, được trích xuất dữ liệu về cư trú hay không. Ý kiến khác đề nghị cần quy định theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho công dân khi có yêu cầu cấp giấy tờ xác nhận về cư trú để hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực đến người dân khi chuyển sang phương thức quản lý cư trú mới.
UBTVQH nhận thấy, Cơ sở dữ liệu về cư trú là tài sản quốc gia được giao cho Bộ Công an thống nhất quản lý, được xây dựng để phục vụ công tác quản lý về cư trú. Một số thông tin cơ bản về cư trú của công dân sẽ được kết nối liên thông, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác của Bộ, ngành, địa phương để thực hiện yêu cầu quản lý, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Do đó, để bảo đảm yêu cầu về an toàn vận hành hệ thống, về bảo đảm bí mật thông tin, dữ liệu cá nhân của công dân, chỉ có cơ quan, cá nhân có thẩm quyền mới có thể truy cập, khai thác thông tin trực tiếp từ các cơ sở dữ liệu này. Khi muốn tra cứu thông tin về nơi cư trú của công dân, người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể thực hiện thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, các cổng dịch vụ công của Bộ, ngành, địa phương hoặc yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền truy cập, cung cấp thông tin hay yêu cầu cơ quan đăng ký cư trú cấp giấy tờ xác nhận về cư trú khi cần thiết (để sử dụng thay cho Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hiện nay). Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, để bảo đảm quyền của công dân được tiếp cận, khai thác thông tin về cư trú của mình và tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi có yêu cầu về cấp giấy tờ xác nhận về cư trú, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng bảo đảm quyền của người dân được khai thác thông tin về cư trú của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được yêu cầu cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu cấp giấy tờ xác nhận về cư trú như thể hiện tại khoản 3 Điều 9.
6. Về trách nhiệm của chủ hộ, hộ gia đình về cư trú (Điều 11)
- Có ý kiến đề nghị sửa lại tên Điều để phù hợp với nội dung; đề nghị quy định quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình; quy định một số quyền và nghĩa vụ cụ thể của chủ hộ về cư trú trong dự thảo Luật.
Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã sửa lại tên Điều 11 từ “Chủ hộ” thành “Trách nhiệm của hộ gia đình về cư trú” để bảo đảm bao quát hơn và phù hợp với nội dung đã giải thích về “hộ gia đình” tại khoản 6 Điều 2 của dự thảo Luật; đồng thời quy định rõ hơn trách nhiệm của chủ hộ và các thành viên của hộ gia đình trong việc thực hiện quy định của pháp luật về cư trú. 
- Có ý kiến cho rằng, quy định việc “thống nhất đề cử” chủ hộ trong thực tiễn rất khó xác định; quy định trường hợp gia đình không có người từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc có người đủ 18 tuổi nhưng không có năng lực hành vi dân sự thì chủ hộ là người được các thành viên gia đình thống nhất đề cử là khó thực hiện, chưa thống nhất với quy định tại khoản 2 Điều 11 của dự thảo Luật đã trình Quốc hội.
UBTVQH thấy rằng, khi hộ gia đình có nhiều thành viên thì việc thống nhất đề cử một người làm chủ hộ là cần thiết nhằm bảo đảm quyền của các thành viên trong hộ gia đình được thể hiện ý chí của mình thông qua việc lựa chọn người đại diện phù hợp; về mặt thủ tục, trên tờ khai thay đổi thông tin cư trú sẽ có nội dung để thể hiện việc lựa chọn chủ hộ là ý chí chung của thành viên trong hộ. Để xử lý một số trường hợp hết sức ngoại lệ như đại biểu Quốc hội đã nêu, dự thảo Luật đã bổ sung quy định về thẩm quyền xác định chủ hộ của Tòa án trong trường hợp các thành viên hộ gia đình không thống nhất được việc đề cử chủ hộ tại khoản 2 Điều 2.
7. Về nơi cư trú của một số đối tượng cụ thể (từ Điều 13 đến Điều 17)
- Có ý kiến đề nghị rà soát các quy định từ Điều 13 đến Điều 17 của dự thảo Luật để tránh trùng lặp với những nội dung đã được quy định trong Bộ luật Dân sự, trường hợp cần quy định khác với quy định của Bộ luật Dân sự thì phải giải trình, làm rõ; đề nghị sửa tên một số điều, bố cục lại nội dung và chỉnh lý các quy định của dự thảo Luật để bao quát và phù hợp với các nhóm đối tượng.
Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, UBTVQH đã chỉ đạo các cơ quan rà soát, chỉnh lý nhiều nội dung cụ thể, bố cục lại các điều, khoản từ Điều 13 đến Điều 17 trong dự thảo Luật để bảo đảm phù hợp với đặc điểm, tính chất cư trú của từng nhóm đối tượng và thống nhất với quy định của Bộ luật Dân sự. 
- Có ý kiến đề nghị quy định học sinh, sinh viên, học viên các trường quân đội, công an, hạ sĩ quan, chiến sĩ, binh sĩ, trong quân đội, công an cũng có thể có nơi cư trú khác như các đối tượng khác trong lực lượng vũ trang được quy định tại Điều 16 của dự thảo Luật. Ý kiến khác đề nghị giao cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định nơi cư trú của người học tập, công tác, làm việc trong lực lượng vũ trang để phù hợp với đặc điểm của từng lực lượng như đang thực hiện hiện nay.
UBTVQH nhận thấy, người thuộc phạm vi quản lý của lực lượng vũ trang là những đối tượng có yêu cầu, điều kiện cư trú tương đối đặc thù, do đó cần có những quy định riêng biệt để bảo đảm phù hợp với yêu cầu công tác, tính chất hoạt động của từng lực lượng trong từng giai đoạn, thời điểm cụ thể. Việc quy định về nơi cư trú của các đối tượng này như thể hiện trong dự thảo Luật là đang kế thừa các quy định hiện hành, phù hợp với yêu cầu công tác và không có vướng mắc gì lớn trong quá trình thực hiện. Do đó, xin phép được giữ nội dung này như đã thể hiện tại khoản 1 và khoản 2 Điều 16 của dự thảo Luật.
Tiếp thu một phần ý kiến của đại biểu Quốc hội, UBTVQH đề nghị bổ sung khoản 3 Điều 16 giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về phạm vi đối tượng, điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại đơn vị đóng quân đối với người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân để phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của từng lực lượng.

- Có ý kiến đề nghị xem xét lại quy định về nơi cư trú của người sinh sống, làm việc trên tàu, thuyền, phương tiện khác có khả năng di chuyển (tại Điều 17) để bảo đảm thống nhất với quy định của Bộ luật Dân sự.
UBTVQH nhận thấy, Điều 45 của Bộ luật Dân sự quy định nơi cư trú của người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền hoặc phương tiện hành nghề lưu động là nơi tàu, thuyền, phương tiện đó đăng ký,
 trừ trường hợp họ có nơi cư trú khác. Tuy nhiên, quy định nói trên chưa bao quát hết các trường hợp cư trú trên các phương tiện có tính chất di động thường xuyên như tàu, bè, ghe, thuyền. Trên thực tế, nhất là ở các vùng sông nước như ở miền Tây Nam Bộ, các làng chài, xóm chài, việc các hộ gia đình sinh sống thường xuyên trên các phương tiện giao thông đường thủy không phải là hiếm gặp và cần được đăng ký, quản lý về cư trú. Trong một số trường hợp, các phương tiện nêu trên có thể chỉ được sử dụng đơn thuần như chỗ ở hợp pháp chứ không phải là phương tiện hành nghề lưu động. Bên cạnh đó, nơi đăng ký của tàu, thuyền, phương tiện và nơi tàu, thuyền, phương tiện thường xuyên hoạt động, đậu đỗ cũng không phải luôn là cùng một địa điểm và không phải tàu, thuyền, phương tiện nào cũng thuộc loại phải thực hiện đăng ký. Vì vậy, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, để bao quát hết các trường hợp, phục vụ yêu cầu quản lý cư trú và phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự, UBTVQH đã chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, chỉnh lý nội dung quy định về nơi cư trú của người sinh sống, làm nghề lưu động trên tàu, thuyền hoặc phương tiện khác có khả năng di chuyển như thể hiện tại Điều 17 của dự thảo Luật, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết Điều này để bảo đảm thuận lợi, thống nhất trong việc thực hiện.
8. Về quản lý cư trú đối với người không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú (Điều 20)
- Có ý kiến đề nghị quy định rõ hơn về trách nhiệm và nghĩa vụ của người được quản lý và trách nhiệm của địa phương trong việc thực hiện chính sách đối với người không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú để khi Luật Cư trú được ban hành thì có thể áp dụng được ngay.
UBTVQH nhận thấy, về cơ bản, công dân đều phải có ít nhất là một nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Các trường hợp không có cả nơi thường trú, nơi tạm trú do không đủ điều kiện đăng ký là rất cá biệt, có thể là do người dân cố tình che dấu nơi cư trú hoặc là hệ quả phát sinh do công tác quản lý cư trú theo phương thức ít liên thông, kết nối hiện nay. Với việc chuyển sang phương thức quản lý cư trú mới thông qua số định danh cá nhân và cơ sở dữ liệu điện tử có tính liên thông, chia sẻ rất nhanh thì tình trạng này sẽ dần được hạn chế và kiểm soát. Quy định tại Điều 20 của dự thảo Luật là nhằm mục đích quản lý chính xác hơn tình trạng cư trú của công dân; việc gắn nội dung quản lý cư trú với việc thực hiện các chính sách của địa phương đối với các đối tượng này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Cư trú. Vì vậy, xin phép Quốc hội cho giữ các nội dung quy định về quản lý cư trú đối với người không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú như đã được chỉnh lý và thể hiện tại Điều 20 của dự thảo Luật.
- Có ý kiến cho rằng quy định về thời gian xác minh thông tin để thực hiện đăng ký cư trú đối với các đối tượng này là 30 ngày, trường hợp đặc biệt là 60 ngày là quá dài.
Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng quy định thời hạn kiểm tra, xác minh thông tin cụ thể tương ứng với 02 nhóm đối tượng riêng là người khai báo cư trú đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú và người khai báo cư trú chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú. Đối với nhóm đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú thì thời gian kiểm tra, xác minh đã được rút ngắn chỉ còn là không quá 05 ngày làm việc như thể hiện tại khoản 3 và khoản 4 Điều 20 của dự thảo Luật. 
9. Về điều kiện đăng ký thường trú (Điều 21)
- Nhiều ý kiến tán thành với việc không quy định điều kiện riêng về đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương; có ý kiến tán thành nhưng đề nghị cần có lộ trình cụ thể cho việc thực hiện tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để bảo đảm sự đáp ứng của cơ sở hạ tầng, các dịch vụ thiết yếu tại đô thị lớn. Có ý kiến đề nghị vẫn cần duy trì điều kiện riêng về đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương như Luật hiện hành.
UBTVQH nhận thấy, Luật Cư trú hiện hành đang quy định các điều kiện riêng đối với việc đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc trung ương gồm: (1) đã có khoảng thời gian tạm trú nhất định
 và (2) phải bảo đảm diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố đối với trường hợp nơi đăng ký thường trú là chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ
 nhằm mục đích hạn chế tình trạng di dân tự phát từ nông thôn đến các thành phố lớn, tránh tập trung dân cư quá đông tại đô thị, từ đó giảm áp lực cho hệ thống cơ sở hạ tầng và việc thực hiện chính sách an sinh xã hội tại các đô thị này.
Qua thảo luận, UBTVQH nhất trí với đề nghị của Chính phủ và kiến nghị của các cơ quan trực tiếp đăng ký, quản lý cư trú ở các thành phố trực thuộc trung ương đã được khảo sát về việc không nên quy định điều kiện đăng ký thường trú áp dụng riêng đối với thành phố trực thuộc trung ương như Luật hiện hành, bởi việc đặt ra các điều kiện riêng này sẽ làm hạn chế quyền tự do cư trú của công dân; tác động đến quyền, lợi ích hợp pháp của một bộ phận công dân đang sinh sống, làm việc tại các thành phố lớn nhưng không đủ điều kiện đăng ký thường trú. Đồng thời, việc thực hiện quy định nói trên của Luật Cư trú thời gian qua cho thấy chính sách này cũng chưa thực sự hiệu quả vì chỉ hạn chế được số lượng người đăng ký thường trú chứ không hạn chế được việc người dân chuyển đến lao động, học tập, sinh sống thực tế tại các đô thị lớn (do đây là nơi có cơ hội tìm kiếm việc làm, thu nhập tốt hơn). Hơn nữa, so với quy định hiện hành, điều kiện đăng ký thường trú áp dụng chung cho tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong dự thảo Luật đã bổ sung điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu của nơi ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ nên thực chất đối với thành phố trực thuộc trung ương chỉ là bớt đi điều kiện về thời gian tạm trú để được đăng ký thường trú. Việc nới lỏng điều kiện về đăng ký thường trú tại các thành phố trực thuộc trung ương có thể dẫn đến hệ quả trước mắt là số người đăng ký thường trú tại khu vực nội đô sẽ tăng lên so với giai đoạn trước đó nhưng phần lớn số tăng thêm này là do những người đang đăng ký tạm trú hoặc chưa đăng ký nhưng đã thực tế cư trú tại nội đô chuyển sang diện đăng ký thường trú. Song về lâu dài, số dân tăng cơ học hằng năm tại các thành phố trực thuộc trung ương nhiều hay ít chủ yếu vẫn phụ thuộc vào các yếu tố như cơ hội việc làm, thu nhập, về điều kiện sống, học tập, làm việc tại các đô thị này. Do đó, để giải quyết vấn đề đặt ra đối với các đô thị lớn, nhất là Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh về tốc độ gia tăng dân số cơ học quá nhanh, vượt quá khả năng đáp ứng các dịch vụ công thiết yếu của chính quyền đô thị… như lo ngại của một số đại biểu, UBTVQH cho rằng cần kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, nên tập trung vào các giải pháp có tính tổng thể về quy hoạch, về chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát triển vùng, các đô thị vệ tinh, bảo đảm cân đối về phân bổ nguồn lực, thực hiện nghiêm việc di dời các nhà máy, trường đại học, bệnh viện ra ngoại thành, không xây dựng các khu chung cư tập trung cao tầng ở khu vực nội thành… và hạn chế sử dụng các biện pháp hành chính, mệnh lệnh, có tính chất phân biệt đối xử giữa các vùng, miền, nông thôn, đô thị. 
- Về quy định điều kiện đăng ký thường trú áp dụng chung cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nhiều ý kiến nhất trí với nội dung dự thảo Luật giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức diện tích bình quân về chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ làm điều kiện đăng ký thường trú; tuy nhiên, có ý kiến cho rằng quy định như vậy sẽ tạo ra sự phân biệt đối xử trong thực hiện quyền cư trú của người dân giữa các địa phương và chưa thật sự phù hợp với nguyên tắc quyền tự do cư trú chỉ có thể bị hạn chế bởi luật. 
UBTVQH xin báo cáo như sau: qua nghiên cứu, khảo sát thực tế cho thấy,  không chỉ ở các quận nội đô, mà ở một số tỉnh và một số huyện thuộc thành phố trực thuộc trung ương cũng đang có áp lực gia tăng dân số cơ học rất lớn; số người đăng ký tạm trú tăng nhanh,
 thậm chí nhiều hơn số người đăng ký thường trú
 và tập trung ở nhóm đối tượng có chỗ ở hợp pháp là nhà do thuê, mượn, ở nhờ. Do đó, để bảo đảm điều kiện sống cần thiết cho người dân, phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tiễn của từng địa phương và giảm áp lực cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, đa số ý kiến trong UBTVQH cho rằng việc giao Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu đối với người đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ là cần thiết. Đồng thời, đây cũng là công cụ để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể điều tiết việc phân bổ dân cư thông qua xác định điều kiện đăng ký thường trú ở từng địa phương. Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, để bảo đảm quyền cư trú của người dân giữa các địa phương, tránh sự tùy nghi trong quá trình triển khai thực hiện, dự thảo Luật đã chỉnh lý quy định về mức diện tích bình quân về chỗ ở như Chính phủ trình thành diện tích nhà ở tối thiểu làm điều kiện để đăng ký thường trú trong các trường hợp này sẽ do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định nhưng không thấp hơn 08m2 sàn/người như thể hiện tại điểm b khoản 3 Điều 21 của dự thảo Luật. Mức diện tích tối thiểu 08m2 sàn/người là chỉ tiêu được xác định cần hoàn thành trong năm 2020 được nêu trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
. Căn cứ vào Chiến lược này, hiện nay, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình, chiến lược phát triển nhà ở của địa phương mình đều đang xác định chỉ tiêu về diện tích nhà ở tối thiểu cao hơn hoặc bằng mức nói trên,
 không phân biệt thường trú hay tạm trú, nhà thuộc sở hữu hay nhà đi thuê, mượn, ở nhờ. Thực hiện quy định của Luật Cư trú hiện hành, đa số các thành phố trực thuộc trung ương đã có quy định riêng về diện tích chỗ ở bình quân để đăng ký thường trú đối với trường hợp thuê, mượn, ở nhờ tương đối cao (tối thiểu là 15m2/người trở lên). Như vậy, nếu quy định diện tích tối thiểu là 8m2 sàn/người như dự thảo Luật thì vẫn thấp hơn mức hiện nay và sẽ không gây trở ngại gì cho các thành phố này khi quy định diện tích nhà ở tối thiểu cao hơn làm điều kiện đăng ký thường trú đối với trường hợp đăng ký vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ. 

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị không nên quy định về điều kiện diện tích nhà ở bình quân như dự thảo Luật vì sẽ dẫn đến sự thiếu thống nhất giữa các địa phương và không bảo đảm bình đẳng về quyền có điều kiện sống thiết yếu giữa người thuê, mượn, ở nhờ nhà với người đăng ký thường trú theo diện sở hữu nhà hoặc chuyển về ở cùng người thân vì các đối tượng này lại không bị giới hạn bởi điều kiện về diện tích nhà ở. Vì vậy, loại ý kiến này đề nghị lựa chọn tiêu chí về thời gian tạm trú nhất định tại địa bàn là điều kiện xem xét đối với các trường hợp đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ để phù hợp với định nghĩa về nơi thường trú, thể hiện ý định gắn bó, sinh sống lâu dài, ổn định của công dân đối với nơi đăng ký thường trú và tạo sự thống nhất trong áp dụng pháp luật ở mọi địa phương, không có sự phân biệt về vùng, miền, địa bàn. 
10. Về hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú (Điều 22 và Điều 23)
- Có ý kiến đề nghị rà soát, quy định về hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú cho phù hợp với từng điều kiện đăng ký thường trú để thuận tiện cho công dân trong việc áp dụng Luật; quy định trẻ em và người khuyết tật ở trong các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo phải có giấy xác nhận của người đứng đầu cơ sở đó là chưa hợp lý, sẽ phát sinh thủ tục hành chính; đề nghị rà soát lại các giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp, quan hệ nhân thân để bao quát, đầy đủ hơn, nên giao Chính phủ quy định chi tiết.
Tiếp thu các ý kiến nói trên, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng tách điều riêng quy định về hồ sơ và thủ tục đăng ký thường trú (Điều 22 và Điều 23); quy định rõ từng loại hồ sơ tương ứng với từng nhóm đối tượng, điều kiện đăng ký thường trú đã được quy định tại Điều 21 của dự thảo Luật. Đối với trẻ em, người khuyết tật đăng ký thường trú trong cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, dự thảo Luật đã tiếp thu quy định chỉ cần văn bản đồng ý của người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, người đứng đầu hoặc người đại diện cơ sở tôn giáo. 
Đối với giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp, quan hệ nhân thân, UBTVQH nhận thấy việc liệt kê đủ các loại giấy tờ, tài liệu thuộc loại này trong Luật là khó bảo đảm tính ổn định vì số lượng, tên gọi các loại giấy tờ này thay đổi khá nhiều theo từng thời kỳ, khó có thể thống kê hết trong Luật. Mặt khác, trong thời gian sắp tới, Quốc hội có thể sẽ xem xét việc sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan như Luật Nhà ở, Luật Đất đai... Do vậy, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, đề nghị Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp, giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân để bảo đảm đầy đủ, chi tiết, thuận tiện trong việc áp dụng và có thể kịp thời bổ sung, cập nhật khi có những điều chỉnh trong các luật có liên quan. 
- Có ý kiến đề nghị đánh giá kỹ tác động của các thủ tục hành chính trong Luật như cấp giấy tờ xác nhận về cư trú, xác nhận về việc khai báo cư trú theo yêu cầu; đơn giản các thủ tục hành chính, giảm bớt các loại phiếu, bản khai để thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục về đăng ký cư trú.
Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, để phù hợp với phương thức quản lý cư trú điện tử, tạo thuận lợi cho người dân khi làm các thủ tục, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng các thông tin về đăng ký cư trú được khai thác, sử dụng chủ yếu dưới hình thức điện tử, số hóa; giảm bớt các loại văn bản xác nhận, thông báo bằng giấy, chỉ cấp khi người dân có yêu cầu; gộp phiếu báo thay đổi thông tin dân cư và bản khai nhân khẩu trong các hồ sơ về đăng ký cư trú thành một loại duy nhất để đơn giản hóa thủ tục.
11. Về địa điểm không được đăng ký thường trú, tạm trú mới (Điều 24)
- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn về những địa điểm không được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú mới để bảo đảm rõ ràng, minh bạch, thuận tiện cho việc áp dụng luật; xem xét tính hợp lý của quy định về việc không được đăng ký thường trú, tạm trú mới vào chỗ ở đang có tranh chấp, khiếu kiện. Ý kiến khác đề nghị bổ sung quy định về một số loại địa điểm không được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú mới như khu vực hạn chế hoạt động nằm trong khu vực biên giới, vành đai biên giới. Có ý kiến đề nghị quy định những địa điểm này cũng không được tách hộ. Có ý kiến cho rằng quy định về địa điểm không được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú mới là hạn chế quyền công dân và chưa phù hợp với thực tiễn.

UBTVQH nhận thấy, phần lớn các địa điểm không được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú mới trong dự thảo Luật là những nơi không bảo đảm an toàn về điều kiện sinh sống, nơi có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an ninh, quốc phòng hoặc những nơi đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng vào các mục đích khác, không thể tiếp tục sinh sống ổn định, lâu dài để người dân có thể chuyển đến cư trú. Bên cạnh đó, một số địa điểm quy định tại Điều 24 thuộc loại đang có tranh chấp về pháp lý, đang được di dời để giải phóng mặt bằng hoặc đang bị kê biên, tịch thu… nên việc giữ nguyên hiện trạng về cư trú là cần thiết nhằm tránh làm phức tạp thêm các quan hệ pháp lý có liên quan, ảnh hưởng đến công tác tổ chức di dời thực tế hộ đang cư trú và tránh việc lợi dụng trong quá trình thực hiện các chính sách khác của Nhà nước (ví dụ như trong đền bù, tái định cư...). Do đó, quy định về việc không được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú mới và ngay cả việc không được tách hộ tại các địa điểm này là cần thiết để bảo đảm yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, bảo đảm quyền cư trú của công dân một cách thực chất. Tiếp thu một phần ý kiến của đại biểu Quốc hội, UBTVQH đã chỉ đạo các cơ quan rà soát, bổ sung các trường hợp cần hạn chế việc đăng ký thường trú mới để phù hợp với quy định của các luật khác có liên quan như Luật Biên giới quốc gia, Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật Di sản văn hóa, Luật Phòng, chống thiên tai.... như thể hiện tại Điều 24 và chuyển nội dung hạn chế đăng ký tạm trú mới, đăng ký tách hộ thành các điều kiện tương ứng tại Điều 26 và Điều 28 của dự thảo Luật.
12. Về xóa đăng ký thường trú (Điều 25), xóa đăng ký tạm trú (Điều 30)
- Nhiều ý kiến tán thành quy định về xóa đăng ký thường trú để tăng cường tính chặt chẽ trong công tác quản lý cư trú, tránh tình trạng cư trú “ảo”; một số ý kiến đề nghị cần xem xét thận trọng các trường hợp xóa đăng ký thường trú bởi có thể dẫn đến việc công dân không còn thông tin về nơi thường trú sẽ ảnh hưởng đến người dân khi thực hiện các quyền và thủ tục hành chính có liên quan; đặc biệt cân nhắc kỹ việc bổ sung quy định xóa đăng ký thường trú đối với người “vắng mặt tại nơi thường trú từ 12 tháng liên tục trở lên mà không đăng ký tạm trú ở nơi nào hoặc không khai báo tạm vắng với Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài”(điểm d khoản 1 Điều 25); có ý kiến đề nghị bổ sung các quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho người đã bị xóa đăng ký thường trú được khôi phục lại việc đăng ký thường trú khi họ trở về nơi cư trú đó.
UBTVQH nhận thấy, việc “xóa đăng ký thường trú” đã được quy định trong Luật hiện hành, theo đó xóa đăng ký thường trú là việc cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú xóa tên người đã đăng ký thường trú trong Sổ hộ khẩu và Sổ đăng ký thường trú.
 Dự thảo Luật do Chính phủ trình tiếp tục quy định về xóa đăng ký thường trú nhưng đã có những điều chỉnh để phù hợp với việc thực hiện phương thức quản lý cư trú mới thông qua cơ sở dữ liệu. Cụ thể là xóa đăng ký thường trú chỉ là xóa thông tin về nơi thường trú đang được đăng ký của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú; khi tra cứu thông tin về nơi thường trú của công dân sẽ không thể hiện địa chỉ nơi thường trú đã bị xóa, còn mọi thông tin khác của công dân đó vẫn được giữ nguyên trên các cơ sở dữ liệu nói trên. Như vậy, việc xóa đăng ký thường trú nhằm ghi nhận chính xác tình trạng cư trú của người dân, bảo đảm thực hiện chặt chẽ công tác quản lý dân cư nói chung và quản lý về cư trú nói riêng; không làm ảnh hưởng đến các thông tin cá nhân, thông tin về hộ tịch khác của công dân; dữ liệu liên quan đến lịch sử quá trình cư trú của công dân vẫn được lưu giữ trên hệ thống để phục vụ công tác quản lý cũng như tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện việc đăng ký cư trú tại nơi ở mới hay khi trở lại nơi đã bị xóa đăng ký thường trú. Do đó, đối với trường hợp công dân đã vắng mặt tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên nhưng không đăng ký cư trú ở nơi ở khác và cũng không khai báo tạm vắng thì không thể tiếp tục ghi nhận nơi đã đăng ký là nơi thường trú của người này để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước, tránh tình trạng cư trú ảo, đồng thời cũng tạo áp lực để người dân có ý thức hơn trong việc thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về cư trú. Vì vậy, xin phép Quốc hội cho giữ quy định này trong dự thảo Luật. Đối với ý kiến lo ngại việc xóa đăng ký thường trú trong trường hợp này sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện các quyền và thủ tục hành chính của người dân, UBTVQH cho rằng việc bảo đảm quyền công dân phải gắn liền với trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của công dân. Để giữ đăng ký thường trú thì người dân cần chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng khi đi khỏi nơi cư trú. Bên cạnh đó, UBTVQH cũng đề nghị không quy định điều kiện, thủ tục riêng đối với các trường hợp đăng ký thường trú của người đã bị xóa đăng ký thường trú bởi việc đăng ký thường trú như đang thể hiện trong dự thảo Luật đã là hết sức đơn giản và thuận lợi, nhất là đối với những trường hợp đã có thông tin ghi nhận trên Cơ sở dữ liệu về cư trú. 

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, UBTVQH đã chỉ đạo các cơ quan rà soát kỹ quy định về các trường hợp xóa đăng ký thường trú, bổ sung quy định yêu cầu cơ quan thực hiện việc xóa đăng ký thường trú phải ghi rõ lý do, thời điểm xóa đăng ký thường trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú để làm rõ hơn nội dung của việc xóa đăng ký thường trú (khoản 2 Điều 25). Nội dung tương tự cũng được chỉnh lý đối với quy định về xóa đăng ký tạm trú (Điều 30).
13. Về điều kiện đăng ký tạm trú (Điều 28) và thủ tục đăng ký tạm trú (Điều 29)
- Có ý kiến đề nghị làm rõ hơn quy định về điều kiện đăng ký tạm trú; có ý kiến cho rằng quy định công dân chỉ được đăng ký tạm trú khi được người có nhà ở cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý là không phù hợp, không bảo đảm yêu cầu quản lý cư trú của cơ quan nhà nước.
Qua thảo luận, hiện vẫn còn 02 loại ý kiến về nội dung này như sau:

Loại ý kiến thứ nhất tán thành quy định có tính kế thừa Luật hiện hành là người đăng ký tạm trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, ở nhờ đồng ý bằng văn bản, nhưng có bổ sung ngoại lệ đối với người đăng ký tạm trú thuộc trường hợp có quan hệ nhân thân. Đây cũng là nội dung mà Chính phủ đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9.

Loại ý kiến thứ hai đề nghị tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, bỏ điều kiện đăng ký tạm trú là phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý vì quy định này cản trở quyền đăng ký cư trú của công dân, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác quản lý cư trú của các cơ quan nhà nước. Khi đồng ý cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ thì chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đã đương nhiên chấp nhận cho người thuê, mượn, ở nhờ được sinh sống thường xuyên ở chỗ ở đó. Do đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 28, người sinh sống tại một chỗ hợp pháp mà không phải là nơi thường trú từ 30 ngày trở lên thì phải đăng ký tạm trú và không có cơ sở nào để người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ được từ chối, cản trở người đang thực tế cư trú thực hiện việc đăng ký tạm trú với cơ quan nhà nước nhằm bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của mình và trật tự quản lý nhà nước về cư trú. Quy định như vậy cũng nhằm nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có nhà ở cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, góp phần hạn chế tình trạng cho người lao động ngoại tỉnh thuê, ở nhờ nhà tràn lan mà không khai báo dẫn đến khó kiểm soát như hiện nay.

Dự thảo Luật đang thể hiện theo loại ý kiến thứ nhất tại khoản 2 Điều 28.

- Có ý kiến đề nghị giữ lại các quy định về thời hạn tạm trú, thủ tục gia hạn tạm trú như đang quy định trong Luật hiện hành.

Về vấn đề này, hiện đang có 02 loại ý kiến như sau:

Loại ý kiến thứ nhất tán thành với quy định như trong dự thảo Luật mà Chính phủ đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 là không quy định về thời hạn tạm trú để giảm bớt thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà cho người dân trong quá trình thực hiện quyền cư trú. Việc quản lý cư trú vẫn được bảo đảm thực hiện thông qua thông tin được khai báo, đăng ký trên Cơ sở dữ liệu về cư trú và qua các biện pháp nghiệp vụ, nắm địa bàn của cơ quan Công an ở địa phương.
Loại ý kiến thứ hai đề nghị cần quy định về thời hạn tạm trú như Luật hiện hành để phân biệt với việc đăng ký thường trú. Người đăng ký tạm trú thường là những người chưa có ý định cư trú lâu dài, ổn định hoặc đăng ký cư trú vào những chỗ ở không có tính ổn định, lâu dài (như nhà thuê, mượn, ở nhờ). Do đó, việc yêu cầu những người này định kỳ đăng ký lại việc tạm trú của mình với cơ quan đăng ký cư trú là biện pháp để tăng cường hiệu quả của công tác quản lý cư trú, nắm chắc số liệu dân cư trên địa bàn, đồng thời đây cũng là giải pháp khuyến khích, thúc đẩy người dân chuyển sang thực hiện đăng ký thường trú tại chỗ ở đã đăng ký tạm trú khi đã có đủ điều kiện (hạn chế các trường hợp đăng ký thường trú một nơi nhưng lại thường xuyên cư trú dưới hình thức tạm trú tại một nơi ở khác). Tuy nhiên, để đạt các mục đích này thì thời hạn đăng ký tạm trú nên rút xuống là 12 tháng (thay cho 24 tháng như hiện nay); đồng thời cần bổ sung vào dự thảo Luật quy định về hồ sơ và thủ tục gia hạn tạm trú.
Dự thảo Luật đang được thể hiện theo loại ý kiến thứ nhất như quy định tại Điều 28 và Điều 29.
- Về thủ tục đăng ký tạm trú, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về thời hạn công dân phải nộp hồ sơ đăng ký tạm trú đối với người thuộc diện gọi nhập ngũ, đăng ký quân nhân dự bị để phù hợp với quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và nhằm tránh tình trạng lợi dụng quy định này để trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

UBTVQH nhận thấy, Luật Nghĩa vụ quân sự đã quy định rõ trách nhiệm của công dân trong đăng ký nghĩa vụ quân sự và việc quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự
. Việc lợi dụng các thủ tục về chuyển, đăng ký cư trú để trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là có trên thực tế nhưng không phải là phổ biến. Với việc chuyển sang phương thức quản lý cư trú, quản lý dữ liệu dân cư bằng số hóa, điện tử hóa, kết nối liên thông giữa các cơ quan, tổ chức, địa phương thì các trường hợp lợi dụng quy định về cư trú như đại biểu đã nêu sẽ được ngăn chặn và khắc phục. Do đó, không cần thiết phải bổ sung quy định về nội dung này trong dự thảo Luật.

14. Về lưu trú và thông báo lưu trú (Điều 31)
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định nếu người lưu trú dưới 18 tuổi thì người thông báo lưu trú phải chứng minh mối quan hệ giữa chủ hộ và người lưu trú hoặc ý kiến đồng ý của người giám hộ.
UBTVQH cho rằng, lưu trú là việc ở lại một nơi ngoài nơi thường trú, nơi tạm trú trong một thời gian rất ngắn; chủ hộ là người có quyền và chịu trách nhiệm về việc cho phép ai được quyền lưu trú tại nơi ở của mình. Việc yêu cầu phải chứng minh mối quan hệ giữa chủ hộ và người lưu trú hoặc phải có ý kiến đồng ý của người giám hộ trong trường hợp người lưu trú dưới 18 tuổi sẽ đòi hỏi thêm nhiều loại giấy tờ, làm phức tạp thêm thủ tục đối với chủ hộ, người khai báo, thậm chí có thể khiến họ ngại ngần, trốn tránh thực hiện việc khai báo, không phù hợp với mục đích và yêu cầu quản lý. Do đó, xin phép không bổ sung nội dung này trong dự thảo Luật.
- Có ý kiến đề nghị không quy định cơ sở chữa bệnh phải có trách nhiệm thông báo việc lưu trú của người đến chữa bệnh vì không khả thi.
UBTVQH cho rằng, để bảo đảm an ninh, trật tự, thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, tránh tình trạng các đối tượng là tội phạm hoặc người có hành vi vi phạm pháp luật khác trốn tránh bằng cách lưu trú trong các cơ sở chữa bệnh thì việc quy định như dự thảo Luật là cần thiết. Theo quy định của dự thảo Luật, thủ tục thông báo lưu trú là hết sức đơn giản, thuận tiện và có thể thực hiện bằng nhiều phương thức từ trực tiếp đến qua điện thoại, phương tiện điện tử nên cũng sẽ không gây khó khăn cho các cơ sở nói trên. Do đó, xin phép được giữ nội dung này như đã thể hiện trong dự thảo Luật.
15. Về khai báo tạm vắng (Điều 32)
- Có ý kiến đề nghị rút ngắn thời gian cần khai báo tạm vắng đối với công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ đi khỏi đơn vị hành chính cấp huyện nơi cư trú từ 03 tháng liên tục trở lên xuống còn 01 tháng liên tục trở lên để bảo đảm công tác quản lý đối với nhóm đối tượng này.
UBTVQH nhận thấy, việc quản lý công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ là cần thiết và đã được quy định trong Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ
. Thực tế thực hiện quy định này của Luật Cư trú hiện hành thời gian qua cũng không có vướng mắc gì lớn. Do đó, xin phép được giữ như quy định của dự thảo Luật.
- Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật quy định về khai báo tạm vắng, thông báo lưu trú còn mang tính thủ công, chưa thuận tiện cho công dân, làm cho việc quản lý nhà nước về cư trú càng khó khăn hơn.
Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng việc khai báo tạm vắng, thông báo lưu trú được thực hiện tại cơ quan đăng ký cư trú nơi người đó cư trú hoặc bằng điện thoại, phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác do Bộ trưởng Bộ Công an quy định (khoản 2 Điều 31 và khoản 4 Điều 32) để có nhiều lựa chọn hơn cho công dân.
16. Về trách nhiệm quản lý nhà nước về cư trú (Điều 33)
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong việc phối hợp với Bộ Công an để thực hiện hoạt động quản lý cư trú, khai báo tạm vắng, thông báo lưu trú ở khu vực biên giới.
UBTVQH cho rằng, trong hoạt động quản lý nhà nước về cư trú thì Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về cư trú, đồng thời, Bộ Quốc phòng và các Bộ, cơ quan ngang Bộ khác có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về cư trú theo phân công cụ thể của Chính phủ. Do đó, đề nghị không bổ sung quy định về vấn đề này trong dự thảo Luật.
17. Về điều khoản thi hành (Điều 39)
- Đa số ý kiến tán thành việc thay đổi phương thức quản lý cư trú mới; có ý kiến băn khoăn về thời điểm có hiệu lực thi hành của Luật từ ngày 01/7/2021 vì cho rằng không đủ thời gian để bảo đảm các cơ sở dữ liệu liên quan có thể hoàn thiện và vận hành ngay được trên thực tế.
UBTVQH nhận thấy, việc đổi mới phương thức quản lý cư trú của công dân từ cách thức thủ công, truyền thống bằng Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú và các tàng thư văn bản sang quản lý bằng số hóa, có kết nối thông suốt giữa các cơ quan đăng ký, quản lý cư trú trên cả nước thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú và số định danh cá nhân là hoàn toàn phù hợp với xu thế tất yếu của việc hiện đại hóa phương thức quản lý nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử hiện nay; vừa bảo đảm thuận lợi cho công dân trong việc thực hiện tốt hơn quyền tự do cư trú, vừa nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước. UBTVQH cho rằng, để phương thức quản lý cư trú mới theo quy định của Luật này có thể được thực hiện thì cần phải đáp ứng ít nhất là 02 điều kiện cơ bản sau đây: (1) Phải hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú và cấp đầy đủ số định danh cá nhân cho mọi công dân và (2) Tất cả các cơ quan đăng ký cư trú theo quy định mới của Luật (cơ quan Công an từ cấp xã)
 phải được trang bị đủ máy móc, thiết bị, hạ tầng mạng và có cán bộ, chiến sĩ đủ năng lực để thực hiện việc cập nhật, quản lý, xử lý thông tin về cư trú trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú. 
UBTVQH đánh giá cao việc Chính phủ, Bộ Công an cùng các cơ quan liên quan đã thể hiện quyết tâm rất cao, có nhiều văn bản chỉ đạo và hành động quyết liệt phấn đấu hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú để có thể vận hành chính thức từ ngày 01/7/2021. Vì vậy, UBTVQH nhất trí thời điểm Luật Cư trú (sửa đổi) có hiệu lực thi hành là từ ngày 01/7/2021 như đề xuất của Chính phủ. Để bảo đảm thực hiện được mục tiêu này, đề nghị Chính phủ tập trung chỉ đạo, bố trí đủ nguồn lực để tổ chức triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ các công việc như trong kế hoạch đã đề ra và nội dung đã cam kết, báo cáo với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trường hợp phát sinh các vấn đề mới có thể dẫn đến việc không thể kịp hoàn thành theo thời gian nói trên, thì đề nghị Chính phủ cần sớm đề xuất phương án điều chỉnh thời điểm có hiệu lực thi hành của Luật cho phù hợp trước khi Quốc hội thông qua dự án Luật này.
- Một số ý kiến đề nghị trong Luật cần có một số quy định có tính chất chuyển tiếp phù hợp để bảo đảm sự thích ứng kịp thời của các cơ quan nhà nước có liên quan, tránh làm phát sinh thêm thủ tục, giấy tờ cho người dân.
Qua thảo luận, hiện vẫn còn 02 loại ý kiến về nội dung này như sau:

Loại ý kiến thứ nhất đề nghị cho phép người dân được tiếp tục sử dụng Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp để chứng minh thông tin về nơi cư trú thay thế cho giấy tờ xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự có yêu cầu thông tin về nơi cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022. Bởi mặc dù việc chuyển sang phương thức quản lý cư trú mới là hết sức cấp bách và cần được thực hiện ngay từ thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành (01/7/2021), nhưng trong giai đoạn đầu khi việc bảo đảm điều kiện kỹ thuật cho kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú với các Bộ, ngành, địa phương vẫn đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện,
 thì khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc giao dịch (ví dụ như đăng ký nhập học đối với học sinh phổ thông, đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu theo bảo hiểm y tế, đăng ký sử dụng các dịch vụ điện, nước, viễn thông…) tại các cơ quan, tổ chức chưa kịp triển khai xong việc kết nối liên thông hoặc với các tổ chức, cá nhân bên ngoài hệ thống các cơ quan nhà nước, người dân vẫn phải có giấy tờ nhất định để chứng minh về nơi cư trú của mình. Nhằm tránh làm phát sinh thêm thủ tục, thêm khó khăn, phiền phức cho người dân, tạo áp lực quá lớn cho các cơ quan quản lý, đăng ký cư trú tại thời điểm Luật mới có hiệu lực thi hành thì việc cho phép người dân tiếp tục sử dụng Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp trước đây thay cho việc phải đến cơ quan Công an để xin cấp Giấy tờ xác nhận về cư trú như quy định của Luật này khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự tại những nơi chưa thực hiện được việc kết nối liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một giải pháp phù hợp và khả thi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cả cơ quan quản lý và người dân. Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú trong trường hợp này không được coi là công cụ quản lý cư trú như hiện nay mà chỉ đơn thuần là giấy tờ xác nhận nơi cư trú công dân. Ở những nơi đã hoàn thành việc kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng chung Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì công dân được sử dụng số định danh cá nhân để xác định thông tin nhân thân, thông tin về nơi cư trú; cơ quan nhà nước không được yêu cầu người dân phải nộp thêm giấy tờ xác nhận về cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính. 

Loại ý kiến thứ hai nhất trí với đề nghị của Chính phủ, chuyển hoàn toàn việc quản lý cư trú sang phương thức mới từ ngày Luật có hiệu lực thi hành và không cần có quy định chuyển tiếp, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị kể từ thời điểm Luật có hiệu lực thi hành là từ ngày 01/7/2021 bởi cho rằng phương thức quản lý cư trú là tiến bộ, cần được thực hiện ngay một cách đồng bộ; quy định như vậy cũng tạo áp lực để Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương cần tích cực, khẩn trương hơn nữa trong việc hoàn thành sớm các chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng Chính phủ điện tử. Đối với gần 30 thủ tục hành chính ở cấp bộ và hàng chục thủ tục ở các cấp chính quyền địa phương đang có yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan khác có liên quan cần khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật mà mình đã ban hành có nội dung quy định liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ xác nhận về cư trú để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật này, bảo đảm có thể thực hiện thông suốt ngay từ ngày 01/7/2021.
Do ý kiến còn khác nhau nên UBTVQH xin phép thiết kế nội dung này thành 02 phương án tại khoản 3 Điều 39 của dự thảo Luật như sau:

- Phương án 1: Có quy định chuyển tiếp, theo đó, kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31/12/2022; thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú là thông tin gốc, cơ quan đăng ký cư trú sẽ không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.
- Phương án 2: giữ như nội dung Chính phủ đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 là: Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú vẫn có nguyên hiệu lực pháp luật. Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú không có giá trị sử dụng trong các giao dịch, quan hệ pháp luật được xác lập mới kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Bên cạnh các nội dung nêu trên, UBTVQH đã chỉ đạo các cơ quan tiến hành rà soát, tiếp thu, chỉnh lý nhiều nội dung cụ thể và hoàn thiện về kỹ thuật văn bản để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật như thể hiện trong dự thảo Luật gửi kèm. 

*

*       *

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi), UBTVQH xin trân trọng báo cáo các vị đại biểu Quốc hội.
	Nơi nhận:
- Các vị ĐBQH;

- Bộ Công an (để biết);
- Lưu: HC, PL.
- Epas: 
	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI




� Gồm các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Y tế, Xây dựng; Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Cà Mau.


� Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Long An, Tiền Giang. Đại diện Ủy ban nhân dân và Công an một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.





� Ví dụ như Luật An toàn thông tin mạng đã có quy định các nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin mạng (Điều 4) và các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 7) nhằm bảo đảm an toàn thông tin cho cá nhân, tổ chức; Luật Tiếp cận thông tin cũng quy định phạm vi, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc tiếp cận thông tin của công dân và cung cấp thông tin của công dân (Điều 7, Điều 9…).





� Theo Luật Giao thông đường thủy nội địa thì Phương tiện của tổ chức, cá nhân được đăng ký tại nơi chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (khoản 2 Điều 25).


� Trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ 01 năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ 02 năm trở lên; đăng ký vào quận nội thành của Thành phố Hà Nội thì thực hiện theo quy định của Luật Thủ đô là phải tạm trú từ 03 năm trở lên.


� Ví dụ: Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội (gia hạn bởi Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016) quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành Thành phố Hà Nội đến hết năm 2015 tối thiểu là 15m2 sàn/người.


Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy định về diện tích nhà ở bình quân khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Cần Thơ tối thiểu là 20m2 sàn/người đối với quận Ninh Kiều; tối thiểu là 18m2 sàn/người đối với quận Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt; tối thiểu là 15m2 sàn/người đối với huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh.


Nghị quyết số 48/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định diện tích nhà ở bình quân khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Đà Nẵng tối thiểu là 20m2 sàn/người đối với các phường thuộc quận Hải Châu, Thanh Khê; tối thiểu là 15m2 sàn/người đối với các phường, xã thuộc các quận, huyện còn lại.


� Tại quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, số người đăng ký tạm trú năm 2020 tăng 140% so với năm 2014.


� Tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2020 số người đăng ký thường trú chỉ chiếm 39% tổng số dân trên địa bàn huyện.


� Theo Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 thì mục tiêu đến năm 2020 diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt khoảng 25m2 sàn/người, trong đó tại đô thị đạt 29m2 sàn/người và tại nông thôn đạt 22m2 sàn/người; phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 08m2 sàn/người. Đến năm 2030, phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn quốc khoảng 30m2 sàn/người, diện tích nhà ở tối thiểu đạt 12m2 sàn/người (Mục III.2).


� Bình Dương: Quyết định số 4290/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh Bình Dương quy định: Giai đoạn 2016-2020:  diện tích nhà ở bình quân 30m2/người; diện tích tối thiểu 8,2m2 sàn/người. Giai đoạn 2026-2030: diện tích nhà ở bình quân 33m2 sàn/người; diện tích tối thiểu 12,8m2 sàn/người.


Bình Định: Quyết định số 75/2019/QĐ-UBND ngày 21/12/2019 của UBND tỉnh Bình Định quy định: Giai đoạn 2016-2020:  diện tích nhà ở bình quân 25m2/người; diện tích tối thiểu 08m2 sàn/người. Giai đoạn 2021-2030:  diện tích nhà ở bình quân 30m2 sàn/người; diện tích tối thiểu 12m2 sàn/người.


Đắk Lắk: Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk quy định: Giai đoạn đến 2025: diện tích nhà ở bình quân 25m2/người; diện tích tối thiểu 08m2 sàn/người. Giai đoạn 2026-2030:  diện tích nhà ở bình quân 30m2 sàn/người; diện tích tối thiểu 12m2 sàn/người.


Kiên Giang: Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2017-2020 quy định đến 2020 diện tích nhà ở bình quân 25m2/người; diện tích tối thiểu 08m2 sàn/người.


Ninh Bình: Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định: Giai đoạn 2015-2020:  diện tích nhà ở bình quân 27m2/người; diện tích tối thiểu 10m2 sàn/người. Giai đoạn 2021-2030:  diện tích nhà ở bình quân 30m2 sàn/người; diện tích tối thiểu 12m2 sàn/người.


Sơn La: Quyết định số 3324/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La quy định: Giai đoạn 2015-2020:  diện tích nhà ở bình quân 18m2/người; diện tích tối thiểu 08m2 sàn/người. Giai đoạn 2021-2030:  diện tích nhà ở bình quân 22,1m2/người; diện tích tối thiểu 12m2 sàn/người.


Thanh Hóa: Quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định: Giai đoạn 2016-2020:  diện tích nhà ở bình quân 25m2/người; diện tích tối thiểu 08m2 sàn/người. Giai đoạn 2021-2030:  diện tích nhà ở bình quân 30m2 sàn/người; diện tích tối thiểu 12m2 sàn/người.


Tiền Giang: Quyết định số 3699/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang quy định: Giai đoạn 2015-2020:  diện tích nhà ở bình quân 21m2/người; diện tích tối thiểu 08m2 sàn/người. Giai đoạn 2021-2030: diện tích nhà ở bình quân 27,1m2 sàn/người; diện tích tối thiểu 12m2 sàn/người.


� Khoản 1 Điều 11 của Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 9/9/2014 của Bộ Công an.


� Luật Cư trú hiện hành đang quy định: “Sổ tạm trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú, có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân và có thời hạn tối đa là 24 tháng. Trong thời hạn 30 ngày trước ngày hết thời hạn tạm trú, công dân đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trí để làm thủ tục gia hạn” (Khoản 4 Điều 30).


� Khoản 2 Điều 17 của Luật Nghĩa vụ quân sự quy định về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập như sau:


“a) Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập phải đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự; trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập mới phải đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký chuyển đến;


b) Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự được gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự đến cơ sở giáo dục; sau khi thôi học phải làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự về nơi cư trú hoặc nơi làm việc mới. Người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự.  


3. Đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng: 


Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, nếu đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập từ 03 tháng trở lên phải đến nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng; khi trở về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trong thời hạn 10 ngày làm việc phải đăng ký lại.


4. Công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến được đăng ký theo quy định của Chính phủ.”.


� Khoản 2 Điều 9 Luật Dân quân tự vệ quy định: Dân quân tự vệ tạm vắng trong thời gian từ 03 tháng trở lên phải báo cáo với Ban chỉ huy quân sự cấp xã nơi cư trú, Ban chỉ huy quân sự cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức hoặc người chỉ huy đơn vị tự vệ nơi không có Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức.


� Theo dự thảo Luật, việc đăng ký thường trú sẽ được chuyển từ các cơ quan Công an cấp huyện cho các cơ quan Công an cấp xã thực hiện.


� Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/1019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 xác định nhiệm vụ cho giai đoạn 2021-2025 là hoàn thành một số chỉ tiêu như sau: 


- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương với Cổng Dịch vụ công quốc gia; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.


- 60% các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia không phải cung cấp lại.


- 90% hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).


Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành, địa phương cũng xác định thời hạn đến tháng 9/2022 các Bộ, ngành, địa phương mới hoàn thành việc nâng cấp, chỉnh sửa các hệ thống thông tin để bảo đảm tuân thủ các quy định về mã định danh điện tử phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu.
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